DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI VĂN HÓA CẤP TỈNH (TỪ NĂM 2016 ĐẾN NAY)
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	[bookmark: _GoBack]Họ đệm Tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Lớp
	Môn thi
	Xếp giải
	Khóa ngày

	1
	ĐẶNG THỊ KIM
	LIÊN
	Nữ
	18/10/1999
	12A4
	Địa lí
	KK
	22/10/2016

	2
	ĐẶNG THỊ
	VÂN
	Nữ
	06/03/1999
	12A3
	Địa lí
	Ba
	22/10/2016

	3
	NGUYỄN THỊ TRÀ
	MI
	Nữ
	22/04/2001
	11A8
	Địa lí
	KK
	18/03/2018

	4
	THÁI  LỆ
	THI
	Nữ
	16/04/2001
	12A3
	Ngữ văn
	KK
	22/10/2018

	5
	THÁI  LỆ
	THI
	Nữ
	16/04/2001
	12A3
	Ngữ văn
	KK
	22/10/2018

	6
	TRƯƠNG ĐẶNG TUYẾT
	ĐIỆU 
	Nữ 
	25/04/2002
	11A1 
	Ngữ văn 
	Ba
	18/03/2019

	7
	NGUYỄN THỊ CẨM
	LY
	Nữ 
	25/08/2003
	10A8
	Địa lí
	Ba
	24/05/2020

	8
	NGUYỄN THỊ CẨM
	LY
	Nữ 
	25/08/2003
	11A2
	Địa lí
	KK
	18/03/2021

	9
	HUỲNH THỊ NGỌC
	NỮ
	Nữ 
	27/03/2004
	12A6
	Địa lí
	KK
	24/11/2021

	10
	PHAN CÔNG
	LAI
	Nam
	13/12/2004
	12A6
	Ngữ văn 
	KK
	24/11/2021

	11
	NGUYỄN THỊ KIM
	HỒNG
	Nữ
	07/07/2005
	12A7
	Ngữ văn
	Ba
	22/10/2022



